
STT HỌ VÀ TÊN
GV 

LỚP
XẾP HẠNG GHI 

CHÚ

1 Nguyễn Hoàng Yến 1/1 I

2 Nguyễn Vương Tuấn Kiệt 5/1 II

3 Nguyễn Bích Thủy 1/2 II

4 Lê Thị Kim Ngân 2/4 III

5 Bùi Thị Xuân Oanh 2/1 III

6 Ngô Thị Nguyệt 4/1 III

7 Trần Tường Vi 5/6 Khuyến khích

8 Bùi Ngọc Bích Hà 3/3 Khuyến khích

9 Nguyễn Thị Thanh Hậu 4/2 Khuyến khích

10 Vương Thị An Định 1/3

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

11 Trần Thị Xuân Chi 1/4

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

12 Huỳnh Lê Cẩm Thu 2/2

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

13 Đặng Thị Ngọc Loan 2/3

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

14 Lê Công Đức 3/2

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

15 Nguyễn Thụy Phương Thảo 3/4

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

16 Dương Mộng Liễu 4/3

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.
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17 Lâm Thanh Tùng 4/4

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

18 Lại Thị Hường 4/5

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

19 Võ Vũ Thịnh 5/4

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

20 Trần Thụy Thùy Linh 5/5

Được công nhận Giáo 

viên chủ nhiệm giỏi 

cấp trường.

Tổng kết danh sách có 20 GV đạt: 1 hạng I; 2 hạng II; 3 hạng III; 3 khuyến khích; 11 công nhận.


